
 
2 CÔNG BÁO/Số 1083 + 1084/Ngày 24-12-2014 
  

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 42/2014/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014 

 

THÔNG TƯ 
Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề 

thuộc nhóm nghề nông nghiệp 
 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình 
xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban 
hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề 
nông nghiệp. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 11 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp:  

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng lúa. 

2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng đậu, đỗ. 

3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng rau. 

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng cây ăn quả. 

5. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Kỹ thuật dâu tằm tơ. 

6. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Chế biến rau quả. 

7. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ sản xuất đường mía. 

8. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Phòng và chữa bệnh thủy sản. 
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9. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo. 

10. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Đúc, dát đồng mỹ nghệ. 

11. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Vận hành sửa chữa máy tàu cuốc. 

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2015. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Cao Đức Phát 
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 
 
 
 
 
 
 

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ 
 
 
 
 
 

TÊN NGHỀ: TRỒNG LÚA 
MÃ SỐ NGHỀ:…………… 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 11  
 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hà Nội, 2014 
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GIỚI THIỆU CHUNG 
 

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG  
1. Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Trồng lúa 
a) Căn cứ pháp lý xây dựng: 
- Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 thành lập Ban chủ nhiệm 

xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; 
- Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định, nguyên tắc, quy trình, xây 
dựng và ban hành TCKNNQG; 

- Quyết định số 668/QĐ-BNN-TC ngày 16/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề 
quốc gia năm 2013 của Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ; 

- Công văn số 1802/BNN-TCCB ngày 10/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
hướng dẫn thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013. 

b) Tóm tắt quá trình xây dựng  
- Thu thập các thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề; 
- Khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có liên quan đến nghề: 

Công ty cổ phần giống lúa Hải Dương, Trại thực nghiệm sản xuất lúa - Viện Cây 
lương thực, Công ty cổ phần giống lúa Ninh Bình, Công ty giống lúa Bắc Ninh; 

- Trên cơ sở khảo sát thực tế, lựa chọn đơn vị có công nghệ sản xuất đặc trưng 
và phù hợp với xu thế phát triển, có trang thiết bị công nghệ hiện đại, nguồn nhân 
lực có chất lượng để tham gia xây dựng “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”; 

- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề; 
- Xây dựng phiếu phân tích công việc (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết 

định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội); 

- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện phiếu phân tích công việc. 
- Xây dựng danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề (theo 

mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); 

- Tổ chức Hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện danh mục các công 
việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề; 

- Xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 
số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội); 
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- Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện bộ Tiêu chuẩn kỹ 
năng nghề. 

c) Thành viên tham gia xây dựng bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: 14 người, số 
thành viên thuộc cơ sở đào tạo, vụ, viện là 6, số thành viên thuộc các công ty, 
trung tâm nghiên cứu là 8, thỏa mãn điều kiện thành viên thuộc Bộ chủ trì không 
vượt quá 1/2; 

d) Thành viên tham gia thẩm định bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề là 9 trong đó có 5 
thành viên làm việc tại các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện ≥1/3 thành viên là 
người làm trong các doanh nghiệp. 

2. Định hướng sử dụng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề “Trồng lúa” được xây dựng làm công 

cụ giúp cho: 
- Người làm việc trong lĩnh vực Trồng lúa, định hướng phấn đấu nâng cao 

trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy 
kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; 

- Người sử dụng lao động, liên quan đến chuyên môn về Trồng lúa, có cơ sở để 
tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động; 

- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận 
chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, nghề Trồng lúa; 

- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nghề Trồng lúa cho người lao động. 

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG 
(Theo Quyết định số 742/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

TT Họ và tên Nơi làm việc 
Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia 
1 TS. Phạm Thanh Hải Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp 

và PTNT Bắc Bộ - Chủ nhiệm 
2 TS. Trần Văn Dư Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc 

Bộ - Phó Chủ nhiệm 
3 Th.S. Đào Thị Hương Lan Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT - Phó Chủ nhiệm 
4 Th.S. Trần Ngọc Hưng Trưởng phòng, Trường Cao đẳng Nông nghiệp 

và PTNT Bắc Bộ - Thư ký 
5 PGS.TS. Nguyễn Kim Vân Trưởng Ban, Hội KHKT bảo vệ thực vật 

Việt Nam - Ủy viên 
6 CN. Nguyễn Thị Cầu Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên 


